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BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐÂU (1) 

(Ngày 10 tháng 3 năm 2021 )(2) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Người kê khai tài sản, thu nhập 

- Họ và tên: VŨ THU  PHƯƠNG; Ngày tháng năm sinh: 09/09/1988 

- Chức vụ/chức danh công tác: Công chức 

- Cơ quan/đơn vị công tác: UBND xã Đại Sơn 

- Nơi thường trú: thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

- Số căn cước công dân (3): 030188000571. Ngày cấp: 24/11/2015. Nơi cấp: 

Cục Trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

2. Chồng của người kê khai tài sản, thu nhập 

- Họ và tên: NGUYỄN QUANG DŨNG; Ngày tháng năm sinh: 20/11/1981 

- Nghề nghiệp: Viên chức 

- Nơi làm việc(4): Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hải Dương 

- Nơi thường trú: thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

- Số căn cước công dân: 030081000857. Ngày cấp: 24/11/2015. Nơi cấp: Cục 

Trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

3. Con chưa thành niên  

3.1. Con thứ nhất: 

- Họ và tên: Nguyễn Quí Dương; Ngày tháng năm sinh: 30/06/2012 

- Nơi thường trú: thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân: Chưa cấp  

3.2. Con thứ hai:  

- Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Chi; Ngày tháng năm sinh: 07/07/2016 

- Nơi thường trú: thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân: Chưa cấp  

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN(5) 

1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất(6): 

1.1. Đất ở(7): 

1.1.1. Thửa thứ nhất: 

- Địa chỉ(8): thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

- Diện tích(9): 66 m2 
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- Giá trị(10): Không xác định được giá trị do đất không giao dịch. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng(11): Số CR525567; Người được cấp: Ông 

Nguyễn Quang Dũng và Bà Vũ Thu Phương 

- Thông tin khác (nếu có)(12): Đất được bố mẹ cho tặng. Đang quản lý sử dụng 

1.1.2. Thửa thứ 2:  

- Địa chỉ(8): thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

- Diện tích(9): 246 m2 

- Giá trị(10): 740.000.000 đồng (Năm 2016) 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng(11): Số CR525987; Người được cấp: Ông 

Nguyễn Quang Dũng và Bà Vũ Thu Phương 

- Thông tin khác (nếu có)(12): Đất nhận chuyển nhượng. Đang quản lý sử dụng. 

1.2. Các loại đất khác(13): Không có 

2. Nhà ở, công trình xây dựng: 

2.1. Nhà ở: 

2.1.1. Nhà thứ nhất:  

- Địa chỉ: thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương  

- Loại nhà(14): Nhà ở riêng lẻ 

- Diện tích sử dụng (15): 100m2 

- Giá trị(10): Không xác định được giá trị do nhà được xây từ lâu. 

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Số CR525567; Người được cấp: Ông 

Nguyễn Quang Dũng và Bà Vũ Thu Phương 

- Thông tin khác (nếu có): Được bố mẹ tặng cho. Đang quản lý sử dụng. 

2.1.2. Nhà thứ 2:  

- Địa chỉ: thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

- Loại nhà(14): Nhà ở riêng lẻ 

- Diện tích sử dụng (15): 120m2 

- Giá trị(10): Không xác định được giá trị do tài sản gắn liền với đất. 

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Số CR525987; Người được cấp: Ông 

Nguyễn Quang Dũng + Bà Vũ Thu Phương 

- Thông tin khác (nếu có): Đất nhận chuyển nhượng. Đang quản lý sử dụng. 

2.2. Công trình xây dựng khác(16): Không có 

3. Tài sản khác gắn liền với đất(17): Không có 

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị 

từ 50 triệu đồng trở lên(20): Không có 



5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền 

gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị 

quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên(21): Không có 

6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 

50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có 

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 

7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp 

giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn 

máy...)(24):  

- Tên tài sản: 01 xe ô tô mazda 3. Số đăng ký: 073192. Biển số: 34A-396.42  

Giá trị: 710.000.000 đồng (Tên chủ xe: Nguyễn Quang Dũng) 

7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các 

loại tŕi sản khác)(25): Không có 

8. Tài sản ở nước ngoài(26). Không có 

9. Tài khoản ở nước ngoài(27): Không có 

10. Tổng thu nhập năm 2020(28): 270.000.000 đồng 

- Tổng thu nhập của người kê khai: 90.000.000 đồng 

- Tổng thu nhập của chồng: 180.000.000 đồng 

- Tổng thu nhập của con chưa thành niên: 0 đồng 

- Tổng các khoản thu nhập chung: 0 đồng 

Tứ Kỳ, ngày....tháng 3 năm 2021 

NGƯỜI NHẬN BẢN KÊ KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh) 

 

 

 

Tứ Kỳ, ngày 10 tháng 3 năm 2021 

NGƯỜI KÊ KHAI TÀI SẢN 

 

 

Vũ Thu Phương 

 

 


